
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Hành lá kg 1 13 000               13 000                       

13 000                       

Thịt xay kg 4 67 000               268 000                    

Ớt + tỏi 100 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

428 000                    

Thịt đùi kg 6 65 000               390 000                    

Dưa cải kg 10 8 000                 80 000                       

470 000                    

Thịt gà kg 8 45 000               360 000                    

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

455 000                    

Thịt xay kg 5 65 000               325 000                    

Nước T5/2017 289 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

674 000                    

Thịt heo kg 6 67 000               402 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

462 000                    

Thịt đùi kg 7 65 000               455 000                    

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Giấy ăn lốc 2 110 000             220 000                    

Điện thoại T5/2017 214 000                    

964 000                    

Thịt xay kg 4 67 000               268 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Bột điều kg 0.5 70 000               35 000                       

363 000                    

Chả cá kg 4 65 000               260 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Ga bình 2 910 000             1 820 000                 

2 140 000                 

Thịt xay kg 3 67 000               201 000                    

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chả chiên kg 5 70 000               350 000                    

Cà chua hộp hộp 3 8 000                 24 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

650 000                    

Thịt xay kg 4 67 000               268 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

328 000                    

Cá nục kg 8 50 000               400 000                    

27/05/2017

20/05/2017

Tổng theo ngày 

23/05/2017

Tổng theo ngày 

25/05/2017

Tổng theo ngày 

13/05/2017

Tổng theo ngày 

16/05/2017

Tổng theo ngày 

18/05/2017

Tổng theo ngày 

06/05/2017

Tổng theo ngày 

09/05/2017

Tổng theo ngày 

11/05/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/05/2017 đến 31/05/2017

02/05/2017
Tổng theo ngày 

04/05/2017

Tổng theo ngày 



Điện T5/2017 223 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Xe thồ chở cá 20 000                       

703 000                    

Thịt gà kg 10 45 000               450 000                    

Cà ri kg 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Lương cô Hồng T5 1 700 000                 

2 245 000                 

9 895 000      

27/05/2017

Tổng theo ngày 

30/05/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 


